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KẾ HOẠCH 

Ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2026 - 2031 trên địa bàn xã Lạc Phượng 

 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 11015/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/12/2025 của Sở 

Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục triển khai một số nội dung công 

việc về công tác bầu cử; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Ủy 

ban bầu cử xã Lạc Phượng về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

UBND xã Lạc Phượng xây dựng Kế hoạch ứng phó với tình hình dịch 

bệnh, bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Lạc 

Phượng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng 

ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống y tế phát sinh trong thời gian diễn ra Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công tác bầu cử trên địa bàn xã. 

- Bảo đảm an toàn sức khỏe cho cử tri, cán bộ, đảng viên, lực lượng phục 

vụ bầu cử và Nhân dân. 

- Góp phần tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại, giữ vững 

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm và khám bệnh, chữa bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương 

châm “chủ động - kịp thời - hiệu quả - an toàn”. 

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng; bảo đảm cơ chế phối hợp thông suốt giữa 
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nhân viên y tế thôn, các Tổ cấp cứu lưu động và Ban bầu cử các khu vực bỏ phiếu. 

II. PHẠM VI, THỜI GIAN 

* Phạm vi thực hiện: 

Toàn bộ địa bàn xã Lạc Phượng, trọng tâm là 18 khu vực bỏ phiếu theo 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2026  của UBND xã. 

* Đối tượng: 

- Cử tri tham gia bầu cử; 

- Cán bộ, đảng viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu; 

- Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã. 

* Thời gian thực hiện: 

- Trước ngày bầu cử: Chuẩn bị, rà soát, bố trí lực lượng và phương tiện y tế. 

- Trong ngày bầu cử: Tổ chức trực y tế thường xuyên tại 100% khu vực 

bỏ phiếu và trực cấp cứu lưu động. 

- Sau bầu cử: Tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe cộng đồng, tổng hợp 

báo cáo. 

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Bố trí lực lượng y tế tại các khu vực bỏ phiếu 

- Bố trí 18 nhân viên y tế thôn, mỗi khu vực bỏ phiếu 01 nhân viên y tế 

thôn trực tiếp làm nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử( Có danh sách 

kèm theo). 

* Nhân viên y tế thôn có trách nhiệm: 

- Theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ; 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn, sự cố sức 

khỏe thông thường; 

- Phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, báo cáo kịp 

thời về Trạm Y tế xã; 

- Chủ động đề nghị hỗ trợ từ Tổ cấp cứu lưu động khi tình huống vượt 

khả năng xử trí ban đầu. 

*Trang bị Thuốc và vật tư cho y tế thôn. 

+ Thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường; 

+ Dung dịch sát khuẩn tay; 

+ Bông, băng, gạc, nẹp cố định tạm thời; 

+ Nhiệt kế, khẩu trang y tế. 

2. Thành lập các Tổ cấp cứu lưu động(Có danh sách kèm theo). 

* Thành lập 03 Tổ cấp cứu lưu động tại Trạm chính và 2 điểm trạm. 

a) Thành phần Tổ cấp cứu lưu động. 

- 01 Phó Giám đốc Trạm Y tế xã (bác sĩ) - Tổ trưởng; 
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- 02 nhân viên Trạm Y tế xã có chuyên môn phù hợp - Tổ viên. 

b) Nhiệm vụ của Tổ cấp cứu lưu động 

- Thường trực sẵn sàng cơ động trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; 

- Hỗ trợ chuyên môn, cấp cứu, xử trí ban đầu tại các khu vực bỏ phiếu khi 

có yêu cầu của nhân viên y tế thôn hoặc Ban bầu cử; 

- Tham gia xử lý các tình huống y tế khẩn cấp, ca bệnh nặng, tai nạn, sự 

cố sức khỏe tập thể; 

- Phối hợp chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp vượt khả năng xử 

trí của tuyến xã; 

- Báo cáo kịp thời diễn biến và kết quả xử lý về Lãnh đạo Trạm Y tế xã. 

c) Trang bị của Tổ cấp cứu lưu động 

- Mỗi Tổ được trang bị cơ số thuốc và vật tư cấp cứu thông thường, gồm: 

+ Thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường; 

+ Thuốc chống dị ứng; 

+ Thuốc hạ huyết áp dùng trong cấp cứu ban đầu; 

+ Dung dịch oresol; 

+ Thuốc sát khuẩn ngoài da; 

+ Bông, băng, gạc, nẹp cố định tạm thời; 

+ Máy đo huyết áp, nhiệt kế, khẩu trang y tế, găng tay y tế. 

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực bỏ phiếu 

- Hướng dẫn Ban bầu cử thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm khu vực 

bỏ phiếu thông thoáng, sạch sẽ. 

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay và phương tiện phòng hộ cần thiết 

theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm theo mùa; xử lý kịp thời khi 

phát hiện trường hợp nghi ngờ. 

4. Công tác khám bệnh, cấp cứu và chuyển tuyến 

- Nhân viên y tế thôn thực hiện xử trí ban đầu các trường hợp thông thường. 

- Các Tổ cấp cứu lưu động chịu trách nhiệm xử trí chuyên môn nâng cao 

và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm an toàn người bệnh. 

5. Công tác thuốc, vật tư y tế 

- Chuẩn bị túi thuốc cấp cứu thông thường tại 18 khu vực bỏ phiếu và cơ 

số thuốc cho 03 Tổ cấp cứu lưu động. 

- Quản lý, sử dụng thuốc đúng quy định của Luật Dược và các văn bản 

hướng dẫn liên quan. 

 

IV. CÁC TÌNH HUỐNG ỨNG PHÓ 
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TÌNH HUỐNG 1: KHÔNG GHI NHẬN CA BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

1. Mục tiêu 

Chủ động phòng ngừa, duy trì trạng thái an toàn dịch tễ tại các khu vực bỏ 

phiếu, không để phát sinh dịch bệnh trong thời gian diễn ra bầu cử. 

2. Biện pháp thực hiện 

- Tổ chức trực y tế thường xuyên tại 18/18 khu vực bỏ phiếu, mỗi khu vực 

01 nhân viên y tế thôn. 

- Tăng cường giám sát tình hình sức khỏe cử tri và lực lượng làm nhiệm 

vụ; kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe. 

- Thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm khu vực bỏ phiếu thông thoáng, 

sạch sẽ; chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn tay và phương tiện phòng hộ cần thiết 

theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động của 03 Tổ cấp cứu lưu động trong 

suốt thời gian diễn ra bầu cử. 

3. Trách nhiệm 

- Nhân viên y tế thôn: Trực tiếp theo dõi, giám sát tại khu vực bỏ phiếu. 

- Trạm Y tế xã: Chỉ đạo chung, kiểm tra, đôn đốc và duy trì lực lượng cấp 

cứu lưu động ở trạng thái sẵn sàng. 

TÌNH HUỐNG 2: PHÁT HIỆN TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU 

1. Mục tiêu 

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng. 

2. Biện pháp xử lý 

* Nhân viên y tế thôn tại khu vực bỏ phiếu: 

- Hướng dẫn người nghi mắc bệnh đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với 

những người xung quanh; 

- Bố trí người nghi mắc bệnh ngồi chờ tại khu vực phù hợp, bảo đảm giãn cách; 

- Ghi nhận thông tin ban đầu về tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ; 

- Báo cáo ngay về Trạm Y tế xã để xin ý kiến chỉ đạo. 

* Trạm Y tế xã: 

- Chỉ đạo điều động Tổ cấp cứu lưu động đến hỗ trợ đánh giá, xử trí ban đầu; 

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn khu vực liên quan theo hướng dẫn 

chuyên môn; 

- Báo cáo UBND xã và cơ quan y tế tuyến trên theo quy định. 

3. Trách nhiệm 

- Nhân viên y tế thôn: xử trí ban đầu và báo cáo kịp thời. 

- Tổ cấp cứu lưu động: hỗ trợ chuyên môn, đánh giá tình trạng sức khỏe 
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và đề xuất hướng xử lý tiếp theo. 

TÌNH HUỐNG 3: XÁC ĐỊNH CA BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐƠN 

LẺ (CHƯA HÌNH THÀNH Ổ DỊCH) 

1. Mục tiêu 

Khoanh vùng, kiểm soát ca bệnh, không để phát sinh ổ dịch trong thời 

gian diễn ra bầu cử. 

2. Biện pháp xử lý 

- Nhân viên y tế thôn báo cáo ngay Trạm Y tế xã khi xác định ca bệnh. 

- Tổ cấp cứu lưu động được điều động đến khu vực bỏ phiếu để: 

- Đánh giá tình trạng người bệnh; 

- Hướng dẫn cách ly tạm thời theo đúng hướng dẫn chuyên môn; 

- Phối hợp tổ chức chuyển tuyến điều trị khi cần thiết, bảo đảm an toàn. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các trường hợp tiếp xúc 

gần, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Tăng cường giám sát dịch tễ tại khu vực có ca bệnh. 

3. Trách nhiệm 

- Trạm Y tế xã: chủ trì xử lý, báo cáo và phối hợp với Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

- Tổ cấp cứu lưu động: thực hiện hỗ trợ chuyên môn, xử trí và chuyển tuyến. 

TÌNH HUỐNG 4: XUẤT HIỆN Ổ DỊCH NHỎ TẠI CỘNG ĐỒNG 

HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN KHU VỰC BỎ PHIẾU 

1. Mục tiêu 

Dập dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan, bảo đảm an toàn cho 

cử tri và Nhân dân. 

2. Biện pháp xử lý 

- Kích hoạt phương án phòng, chống dịch tại địa phương theo chỉ đạo của 

UBND xã. 

- Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế Tứ Kỳ triển khai điều tra dịch 

tễ, xử lý ổ dịch theo quy định. 

- Điều động Tổ cấp cứu lưu động tham gia hỗ trợ xử lý, cấp cứu, phân 

loại và theo dõi sức khỏe người dân. 

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp 

phòng bệnh; báo cáo UBND xã để xem xét, chỉ đạo các biện pháp hành chính 

cần thiết theo thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm 

- UBND xã: chỉ đạo chung công tác phòng, chống dịch. 

- Trạm Y tế xã: tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn. 
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TÌNH HUỐNG 5: TÌNH HUỐNG Y TẾ KHẨN CẤP (NGỘ ĐỘC, 

TAI NẠN, SỰ CỐ SỨC KHỎE HÀNG LOẠT) 

1. Mục tiêu 

Cấp cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sức khỏe và tính mạng 

người dân. 

2. Biện pháp xử lý 

* Nhân viên y tế thôn tại khu vực bỏ phiếu: 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu theo khả năng chuyên môn; 

- Báo cáo khẩn về Trạm Y tế xã. 

* Trạm Y tế xã: 

- Điều động ngay Tổ cấp cứu lưu động đến hiện trường; 

- Chỉ đạo phân loại người bệnh, cấp cứu, xử trí ban đầu; 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Tứ Kỳ và các cơ sở y tế tuyến trên để 

chuyển người bệnh khi cần thiết. 

3. Trách nhiệm 

- Lãnh đạo Trạm Y tế xã: chỉ đạo trực tiếp xử lý tình huống. 

- Tổ cấp cứu lưu động: thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, hỗ trợ chuyên môn 

theo phân công. 

- Các lực lượng liên quan: phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ 

công tác y tế. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế xã 

- Chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch ứng phó với tình hình dịch bệnh trong 

thời gian diễn ra Đại hội và công tác bầu cử trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho viên chức, người lao động bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 

- Chủ động xây dựng các phương án chuyên môn; duy trì chế độ trực 24/24 

giờ trước, trong và sau ngày bầu cử; bảo đảm sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, trang 

thiết bị y tế để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, xử trí các tình huống phát sinh. 

- Tổ chức dự trù, cung ứng và cấp phát thuốc, vật tư y tế, túi thuốc cấp cứu; 

bố trí lực lượng hỗ trợ y tế tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn trong quản lý, bảo quản và sử 

dụng thuốc, vật tư y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại các điểm bầu cử. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong xử lý tình 

huống y tế; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ 

trợ khi phát sinh sự cố vượt quá khả năng xử lý. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh các tình huống bất thường; bảo 

đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 
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2. Các Tổ cấp cứu lưu động 

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Trạm Y tế xã. 

- Chủ động cơ động đến các khu vực bỏ phiếu khi có yêu cầu hỗ trợ từ 

nhân viên y tế thôn hoặc Ban bầu cử. 

- Thực hiện cấp cứu, xử trí ban đầu, hỗ trợ chuyên môn và tham gia xử lý 

các tình huống y tế khẩn cấp theo các kịch bản đã xây dựng. 

- Báo cáo kịp thời tình hình và kết quả xử lý về Trạm Y tế xã. 

3. Nhân viên Y tế thôn 

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực y tế tại khu vực bỏ phiếu được 

phân công trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. 

- Theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ; 

thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp thông thường. 

- Phát hiện sớm, gọi hỗ trợ kịp thời của Tổ cấp cứu lưu động khi có 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, ca bệnh đơn lẻ, ổ dịch hoặc sự cố 

y tế xảy ra tại khu vực bỏ phiếu. 

4. Trách nhiệm của Trưởng thôn 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban bầu cử khu vực bỏ phiếu, nhân viên y tế thôn 

trong công tác chuẩn bị điều kiện về địa điểm, vệ sinh môi trường, bảo đảm khu 

vực bỏ phiếu trên địa bàn thôn sạch sẽ, thông thoáng, an toàn phòng, chống dịch 

bệnh. 

- Chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế trong thời 

gian trước, trong và sau ngày bầu cử. 

- Kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn; phối hợp 

phát hiện sớm, thông tin và báo cáo ngay cho nhân viên y tế thôn, Trạm Y tế xã 

khi phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm hoặc các tình huống y tế 

bất thường phát sinh tại cộng đồng. 

- Phối hợp hỗ trợ nhân viên y tế thôn và các Tổ cấp cứu lưu động trong 

việc tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ tán, hỗ trợ người bệnh và bảo đảm trật tự, 

an toàn tại khu vực xảy ra sự cố y tế hoặc dịch bệnh. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với UBND xã theo phân 

cấp khi có tình huống dịch bệnh, sự cố y tế phát sinh trên địa bàn thôn. 

5. Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và các đơn vị liên quan 

Có trách nhiệm phối hợp với Trạm Y tế xã trong việc bảo đảm các điều 

kiện phục vụ công tác y tế; kịp thời thông tin khi phát sinh tình huống ảnh 

hưởng đến sức khỏe cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn ngân sách xã hoặc 

nguồn xã hội hóa hợp pháp (nếu có). 
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- Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu 

quả, thực hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Trạm Y tế xã có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm y tế trong thời gian diễn ra Đại hội và 

bầu cử, báo cáo UBND xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất khi xảy ra sự cố y tế hoặc tình 

huống dịch bệnh. 

Sau khi kết thúc Đại hội và bầu cử, tổng hợp, đánh giá tình hình và báo 

cáo UBND xã theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm công tác 

y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Lạc Phượng đề nghị các ban 

ngành đoàn thể quan tâm thực hiện nghiêm theo kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy, HĐND xã; 

- LĐ UBND xã; 

- Các Ban bầu cử; Tổ bầu cử; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Các trưởng thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thắng 
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DANH SÁCH TỔ CẤP CỨU LƯU ĐỘNG PHỤC VỤ 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 

trên địa bàn xã Lạc Phượng( Ngày 15/03/2026) 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH- UBND ngày      /02/2026 của UBND xã Lạc Phượng) 

TỔ Stt Họ và tên Chức danh Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

Tổ 1 

1 Đồng Đức Hà Bác sĩ y khoa Tổ trưởng 0989669354 

Khu vực bỏ phiếu 

số 1,2,3,4,5,6,7 
2 Đào Thị Thủy Điều dưỡng Tổ viên 0977513559 

3 Nguyễn Thị Hoa Y sĩ Tổ viên 0368857660 

Tổ 2 

1 Bùi Xuân Mạnh Bác sĩ đa khoa Tổ trưởng 0989245558 
Khu vực bỏ phiếu 

số 

8,9,10,11,12,13,14 

2 Nguyễn Tuấn Anh Y sĩ Tổ viên 
0369132890 

 

3 Nguyễn Thị Mai Phương Điều dưỡng Tổ viên 
0398895510 

 

Tổ 3 

1 Nguyễn Thị Biên Thùy Bác sĩ đa khoa Tổ trưởng 0338193555 

Khu vực bỏ phiếu  

số 15,16,17,18 
2 Nguyễn Thị Nền Y sĩ Tổ viên 0979968363 

3 Nguyễn Sỹ Du Điều dưỡng Tổ viên 0985325584 
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DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN PHỤC VỤ 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 

trên địa bàn xã Lạc Phượng( Ngày 15/03/2026) 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH- UBND ngày       /02/2026 của UBND xã Lạc Phượng) 

Stt Họ và tên Phụ trách thôn Phụ trách khu vực Địa điểm Số điện thoại 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thúy Thôn Như Lâm Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà văn hóa thôn Như Lâm 0368836652  

2 Đắc Thị Nếp Thôn Tân Hợp Khu vực bỏ phiếu số 2 Nhà văn hóa thôn Tân Hợp 0346658370  

3 Vũ Thị Ánh Thôn Tất Thượng Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà văn hóa thôn Tất Thượng 0353954160  

4 Đào Thị Năm Thôn Tất Hạ Khu vực bỏ phiếu số 4 Nhà văn hóa thôn Tất Hạ 0985723928  

5 Đồng Đức Nam Thôn Đôn Giáo Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà văn hóa thôn Đôn Giáo 0988660199  

6 Lê Quang Hiến Thôn Hàm Hy Khu vực bỏ phiếu số 6 Nhà văn hóa thôn Hàm Hy 0782226268  

7 Phùng T H Nhung Thôn Bình Hàn Khu vực bỏ phiếu số 7 Nhà văn hóa thôn Bình Hàn 0987147900  

8 Phùng Thị Thoáng Thôn Mậu Công Khu vực bỏ phiếu số 8 Nhà văn hóa thôn Mậu Công 0388626617  

9 Nguyễn Thị Hiền Thôn An Hưng Khu vực bỏ phiếu số 9 Nhà văn hóa thôn An Hưng 0384912968  

10 Phạm Thị Nên Thôn An Hộ Khu vực bỏ phiếu số 10 Nhà văn hóa thôn An Hộ 0397444599  

11 Nguyễn Thị Hiền Thôn Cầu Xe Khu vực bỏ phiếu số 11 Nhà văn hóa thôn Cầu Xe 0353832888  

12 Phùng Thị Chánh Thôn An Tứ Khu vực bỏ phiếu số 12 Nhà văn hóa thôn An Tứ 0354753339  

13 Nguyễn Thị Hường Thôn Tứ Hạ Khu vực bỏ phiếu số 13 Nhà văn hóa thôn Tứ Hạ 0988228385  

14 Cấn Thị Tuyết Thôn An Vĩnh Khu vực bỏ phiếu số 14 Nhà văn hóa thôn An Vĩnh 0974942086  

15 Nguyễn Văn Tiến Thôn Quan Lộc Khu vực bỏ phiếu số 15 Nhà văn hóa thôn Quan Lộc 0382227767  

16 Phạm Văn Luyện Thôn Hòa Nhuệ Khu vực bỏ phiếu số 16 Nhà văn hóa thôn Hòa Nhuệ 0988404788  

17 Trần Thị Binh Thôn Đồng Tâm Khu vực bỏ phiếu số 17 Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm 0362591139  

18 Nguyễn Thị Thùy Thôn Đoàn Khê Khu vực bỏ phiếu số 18 Nhà văn hóa thôn Đoàn Khê 0975667239  
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